
STT Họ và tên Chức vụ Hạng CDNN Chứng chỉ

1 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Hiệu trưởng Hạng II CDNN Hạng II

2 Nguyễn Thị Ô Ren Phó Hiệu trưởng Hạng III CDNN Hạng II, III

3 Nguyễn Thị Thuý Hằng Giáo viên Hạng II CDNN Hạng II

4 Võ Ngọc Phương Huỳnh Giáo viên Hạng II CDNN Hạng II

5 Châu Thị Lệ Huân Giáo viên Hạng II CDNN Hạng II

6 Ngô Thị Loan Giáo viên Hạng II CDNN Hạng II

7 Huỳnh Kim Thuấn Giáo viên Hạng III CDNN Hạng III

8 Nguyễn Thị Phương Oanh Giáo viên Hạng III CDNN Hạng II, III

9 Đinh Thị Thanh Diệu Giáo viên Hạng III CDNN Hạng II

10 Bùi Thị Cúc Hoa Giáo viên Hạng III CDNN Hạng II, III

11 Trịnh Thị Phương Kiều Giáo viên Hạng III CDNN Hạng II, III

12 Lương Thị Ngọc Thanh Giáo viên Hạng III CDNN Hạng III

13 Đỗ Thị Mỹ Gương Giáo viên Hạng III CDNN Hạng III

14 Phạm Thị Hồng Nhung Giáo viên Hạng III CDNN Hạng III

15 Phạm Thị Tuyết Hồng Giáo viên Hạng III CDNN Hạng III

16 Nguyễn Thị Diệu Hiền Nhân viên y tế Hạng IV

17 Lê Thị Diễm Mơ Giáo viên Hạng III Chưa bồi dưỡng

Hạng II: 5

Hạng III: 11

Hạng IV: 1
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